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TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 27/10/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT Cơ quan quản lý Tên trường Loại hình
trường

Cấp học Năm đạt các tiêu chuẩn Đề nghị công nhận
TC1 TC2 TC3 TC4 Năm Mức

I Trực thuộc xã/phường/đặc khu
1 xã Bình Chương Trường Tiểu học và THCS Bình Mỹ Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2030 2
2 xã Bình Chương Trường Tiểu học và THCS Bình Chương Công lập TH-THCS 2022 2022 2022 2022 2027 2
3 xã Bình Minh Trường Tiểu học và THCS An Khương Công lập TH-THCS 2029 2029 2030 2029 2030 1
4 xã Bình Sơn Trường Mầm non Bình Sơn Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 1
5 xã Bình Sơn Trường THCS Bình Sơn Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
6 xã Bình Sơn Trường THCS Nguyễn Tự Tân Công lập THCS 2027 2027 2027 2027 2027 1
7 xã Đông Sơn Trường Tiểu học số 1 Đông Sơn Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2029 1
8 xã Đông Sơn Trường Tiểu học số 2 Đông Sơn Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2030 2030 1
9 xã Đông Sơn Trường THCS số 2 Đông Sơn Công lập THCS 2028 2028 2028 2029 2029 1

10 xã Vạn Tường Trường Mầm non Vạn Tường Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
11 xã Vạn Tường Trường THCS Dung Quất Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
12 xã Vạn Tường Trường THCS Vạn Tường Công lập THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
13 phường Nghĩa Lộ Trường Mầm non 2/9 Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2027 2
14 phường Nghĩa Lộ Trường Mầm non Nghĩa Lộ Công lập Mầm non 2020 2020 2020 2020 2028 1
15 phường Nghĩa Lộ Trường MNTT Hoa Cương Tư thục Mầm non 2028 2028 2028 2028 2030 1
16 phường Nghĩa Lộ Trường Tiểu học Trần Phú Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
17 phường Nghĩa Lộ Trường Tiểu học Quảng Phú Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2029 1
18 phường Nghĩa Lộ Trường Tiểu học Nghĩa Lộ Công lập Tiểu học 2021 2021 2021 2021 2028 1
19 phường Nghĩa Lộ Trường THCS Trần Phú Công lập THCS 2027 2027 2027 2027 2027 1
20 phường Nghĩa Lộ Trường THCS Quảng Phú Công lập THCS 2027 2027 2027 2027 2028 1
21 phường Nghĩa Lộ Trường THCS Nghĩa Lộ Công lập THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
22 xã Ba Gia Trường Tiểu học Ba Gia Công lập Tiểu học 2026 2027 2028 2029 2030 1
23 xã Ba Gia Trường THCS Ba Gia Công lập THCS 2026 2027 2028 2029 2030 1
24 xã Sơn Tịnh Trường Mầm non Sơn Tịnh Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
25 xã Sơn Tịnh Trường Tiểu học số 1 Sơn Tịnh Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
26 xã Sơn Tịnh Trường Tiểu học số 2 Sơn Tịnh Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
27 xã Sơn Tịnh Trường THCS Nguyễn Chánh Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
28 xã Sơn Tịnh Trường THCS Nguyễn Đôn Công lập THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
29 xã Thọ Phong Trường Mầm non Thọ Phong Công lập Mầm non 2027 2029 2029 2029 2030 1
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30 xã Thọ Phong Trường Tiểu học Thọ Phong Công lập Tiểu học 2027 2028 2029 2027 2030 1
31 xã Thọ Phong Trường THCS Thọ Phong Công lập THCS 2027 2028 2029 2029 2030 2
32 xã Trường Giang Trường Mầm non Trường Giang Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
33 xã Trường Giang Trường Tiểu học Trường Giang Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
34 xã Trường Giang Trường THCS Trường Giang Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
35 phường Cẩm Thành Trường Mầm non Cẩm Thành Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
36 phường Cẩm Thành Trường Mầm non tư thục Sơn Ca Tư thục Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
37 phường Cẩm Thành Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
38 phường Cẩm Thành Trường Tiểu học Cẩm Thành Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
39 phường Cẩm Thành Trường THCS Nguyễn Nghiêm Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
40 phường Cẩm Thành Trường THCS Trần Hưng Đạo Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2029 2
41 phường Cẩm Thành Trường THCS Cẩm Thành Công lập THCS 2026 2028 2026 2029 2029 1
42 phường Trương Quang Trọng Trường Mầm non số 1 Trương Quang Trọng Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
43 phường Trương Quang Trọng Trường Mầm non số 2 Trương Quang Trọng Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
44 phường Trương Quang Trọng Trường Tiểu học Trương Quang Trọng Công lập Tiểu học 2026 2027 2027 2027 2028 1
45 phường Trương Quang Trọng Trường Tiểu học Tịnh Ấn Tây Công lập Tiểu học 2026 2027 2026 2027 2028 1
46 phường Trương Quang Trọng Trường Tiểu học Lê Trung Đình Công lập Tiểu học 2026 2027 2027 2027 2028 1
47 phường Trương Quang Trọng Trường THCS Trương Quang Trọng Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
48 phường Trương Quang Trọng Trường THCS Lê Trung Đình Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
49 xã An Phú Trường Mầm non An Phú Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2029 1
50 xã An Phú Trường Mầm non An Phú 2 Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
51 xã An Phú Trường Mầm non An Phú 3 Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2029 1
52 xã An Phú Trường Tiểu học An Phú Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2029 1
53 xã An Phú Trường Tiểu học An Phú 2 Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2029 1
54 xã An Phú Trường Tiểu học An Phú 3 Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2029 1
55 xã An Phú Trường THCS An Phú Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2029 2
56 xã An Phú Trường THCS An Phú 2 Công lập THCS 2027 2027 2027 2027 2028 2
57 xã An Phú Trường THCS An Phú 3 Công lập THCS 2027 2027 2027 2027 2028 1
58 xã Tịnh Khê Trường Mầm non Tịnh Khê Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2028 2
59 xã Tịnh Khê Trường Mầm non Tịnh Khê 1 Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
60 xã Tịnh Khê Trường Tiểu học Tịnh Khê Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2029 1
61 xã Tịnh Khê Trường Tiểu học Trần Quý Hai Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
62 xã Tịnh Khê Trường THCS Trần Văn Trà Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
63 xã Tịnh Khê Trường THCS Võ Bẩm Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
64 xã Nghĩa Giang Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận Công lập TH-THCS 2027 2028 2029 2030 2030 1
65 xã Nghĩa Giang Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Kỳ Công lập TH-THCS 2029 2030 2030 2030 2030 1
66 xã Nghĩa Giang Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Điền Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
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67 xã Nghĩa Giang Trường Mầm non Nghĩa Giang Công lập Mầm non 2027 2027 2029 2029 2030 1
68 xã Trà Giang Trường Mầm non số 2 Trà Giang Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2028 2028 1
69 xã Trà Giang Trường Tiểu học số 2 Trà Giang Công lập Tiểu học 2027 2027 2028 2028 2028 1
70 xã Trà Giang Trường Tiểu học số 1 Trà Giang Công lập Tiểu học 2027 2027 2028 2028 2028 1
71 xã Trà Giang Trường THCS Số 2 Trà Giang Công lập THCS 2027 2027 2028 2028 2028 1
72 xã Trà Giang Trường THCS Số 1 Trà Giang Công lập THCS 2026 2027 2028 2028 2028 1
73 xã Tư Nghĩa Trường Mầm non La Hà Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
74 xã Tư Nghĩa Trường Mầm non Tư Nghĩa Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2028 2028 1
75 xã Tư Nghĩa Trường Mầm non Nghĩa Trung Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2027 1
76 xã Tư Nghĩa Trường Tiểu học Nghĩa Thương Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2029 1
77 xã Tư Nghĩa Trường Tiểu học Nghĩa Trung Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
78 xã Tư Nghĩa Trường THCS Nghĩa Thương Công lập THCS 2028 2028 2028 2029 2029 1
79 xã Tư Nghĩa Trường THCS Nghĩa Trung Công lập THCS 2027 2028 2028 2028 2028 1
80 xã Tư Nghĩa Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Hòa Công lập TH-THCS 2027 2028 2029 2029 2029 1
81 xã Vệ Giang Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Mỹ Công lập TH-THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
82 xã Vệ Giang Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Hiệp Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
83 xã Vệ Giang Trường Tiểu học và THCS Sông Vệ Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
84 xã Vệ Giang Trường Mầm non Nghĩa Phương Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
85 xã Vệ Giang Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Phương Công lập TH-THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
86 xã Lân Phong Trường Mầm non Lân Phong Công lập Mầm non 2026 2026 2026 2028 2028 1
87 xã Lân Phong Trường Tiểu học Đức Lân Công lập Tiểu học 2026 2028 2026 2028 2028 1
88 xã Lân Phong Trường Tiểu học Đức Phong Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
89 xã Lân Phong Trường THCS Lân Phong Công lập THCS 2026 2028 2026 2028 2028 1
90 xã Long Phụng Trường Mầm non Long Phụng Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
91 xã Long Phụng Trường Mầm non Thắng Lợi Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
92 xã Long Phụng Trường Tiểu học Long Phụng Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
93 xã Long Phụng Trường Tiểu học Thắng Lợi Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
94 xã Long Phụng Trường THCS Nguyễn Bá Loan Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
95 xã Long Phụng Trường THCS Thắng Lợi Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
96 xã Mỏ Cày Trường Mầm non Đức Chánh Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2027 1
97 xã Mỏ Cày Trường Mầm non Mỏ Cày Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
98 xã Mỏ Cày Trường Tiểu học Mỏ Cày Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
99 xã Mỏ Cày Trường Tiểu học Minh Thạnh Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
100 xã Mỏ Cày Trường THCS Mỏ Cày Công lập THCS 2027 2027 2027 2027 2027 1
101 xã Mỏ Cày Trường THCS Nguyễn Trãi Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
102 xã Mộ Đức Trường Mầm non Mộ Đức Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2028 1
103 xã Mộ Đức Trường Mầm non Hòa Phú Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
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104 xã Mộ Đức Trường Tiểu học Mộ Đức Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
105 xã Mộ Đức Trường Tiểu học Hòa Phú Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
106 xã Mộ Đức Trường THCS Hòa Phú Công lập THCS 2026 2026 2026 2028 2028 1
107 xã Mộ Đức Trường THCS Nam Đàn Công lập THCS 2026 2027 2028 2027 2028 1
108 phường Đức Phổ Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2028 2029 1
109 phường Đức Phổ Trường Mầm non Đức Phổ Công lập Mầm non 2026 2027 2029 2028 2029 1
110 phường Đức Phổ Trường Tiểu học Đức Phổ Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2029 2029 1
111 phường Đức Phổ Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Công lập Tiểu học 2027 2028 2027 2029 2029 1
112 phường Đức Phổ Trường THCS Đức Phổ Công lập THCS 2027 2027 2027 2028 2028 1
113 phường Đức Phổ Trường THCS Nguyễn Nghiêm Công lập THCS 2027 2028 2027 2028 2028 1
114 phường Sa Huỳnh Trường Mầm non Sa Huỳnh Công lập Mầm non 2024 2025 2026 2027 2028 1
115 phường Sa Huỳnh Trường Tiểu học số 1 Sa Huỳnh Công lập Tiểu học 2027 2027 2028 2030 2030 1
116 phường Sa Huỳnh Trường THCS Sa Huỳnh Công lập THCS 2027 2028 2030 2028 2030 1
117 phường Trà Câu Trường Mầm non An Quang Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 1
118 phường Trà Câu Trường Mầm non Văn Thuận Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
119 phường Trà Câu Trường Tiểu học An Quang Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
120 phường Trà Câu Trường Tiểu học Văn Thuận Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
121 phường Trà Câu Trường THCS An Quang Công lập THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
122 phường Trà Câu Trường THCS Văn Thuận Công lập THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
123 xã Khánh Cường Trường Mầm non Khánh Cường Công lập Mầm non 2027 2028 2028 2028 2028 1
124 xã Khánh Cường Trường Tiểu học Khánh Cường Công lập Tiểu học 2027 2028 2028 2028 2029 2
125 xã Khánh Cường Trường THCS Khánh Cường Công lập THCS 2027 2028 2029 2028 2030 1
126 xã Nguyễn Nghiêm Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm Công lập Mầm non 2027 2028 2029 2028 2029 1
127 xã Nguyễn Nghiêm Trường Tiểu học Phổ Nhơn Công lập Tiểu học 2027 2027 2029 2028 2029 1
128 xã Nguyễn Nghiêm Trường THCS Phổ Phong Công lập THCS 2027 2028 2029 2028 2029 1
129 xã Đình Cương Trường Mầm non Lê Khiết Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2027 1
130 xã Đình Cương Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2027 2027 1
131 xã Đình Cương Trường THCS Phạm Văn Đồng Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
132 xã Nghĩa Hành Trường Mầm non Nghĩa Hành Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2030 2030 1
133 xã Nghĩa Hành Trường Tiểu học Nghĩa Hành Công lập Tiểu học 2027 2027 2028 2029 2029 1
134 xã Nghĩa Hành Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Công lập THCS 2027 2027 2028 2030 2030 1
135 xã Phước Giang Trường Mầm non Phước Giang Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2029 2029 1
136 xã Phước Giang Trường Tiểu học Phước Giang Công lập Tiểu học 2027 2027 2028 2029 2029 1
137 xã Phước Giang Trường THCS Phước Giang Công lập THCS 2027 2027 2028 2029 2029 1
138 xã Thiện Tín Trường Mầm non Thiện Tín Công lập Mầm non 2027 2028 2029 2030 2030 1
139 xã Thiện Tín Trường Tiểu học Hành Thiện Công lập Tiểu học 2027 2028 2029 2030 2030 1
140 xã Thiện Tín Trường Tiểu học Hành Tín Công lập Tiểu học 2027 2028 2029 2030 2030 1
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141 xã Thiện Tín Trường THCS Hành Tín Công lập THCS 2027 2028 2029 2030 2030 1
142 xã Thiện Tín Trường THCS Hành Thiện Công lập THCS 2027 2028 2028 2029 2029 1
143 xã Ba Động Trường TH&THCS Ba Liên Công lập TH-THCS 2026 2027 2027 2026 2028 1
144 xã Ba Động Trường THCS Ba Động Công lập THCS 2026 2028 2026 2028 2028 1
145 xã Ba Tơ Trường Mầm non Ba Tơ Công lập Mầm non 2027 2027 2029 2027 2030 1
146 xã Ba Tơ Trường Tiểu học Ba Tơ Công lập Tiểu học 2016 2016 2016 2016 2029 1
147 xã Ba Tơ Trường PTDTNT THCS Ba Tơ Công lập THCS 2029 2029 2027 2029 2030 2
148 xã Ba Vì Trường Mầm non Ba Vì Công lập Mầm non 2025 2025 2025 2025 2030 1
149 xã Minh Long Trường Mầm non Minh Long Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
150 xã Minh Long Trường Tiểu học Minh Long Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
151 xã Minh Long Trường THCS Minh Long Công lập THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
152 xã Minh Long Trường PTDTNT THCS Minh Long Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
153 xã Sơn Mai Trường Mầm non Sơn Mai Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
154 xã Sơn Mai Trường Tiểu học & THCS Long Mai Công lập TH-THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
155 xã Sơn Mai Trường Tiểu học & THCS Long Sơn Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
156 xã Sơn Hà Trường Tiểu học Sơn Hà Công lập Tiểu học 2022 2022 2022 2022 2027 2
157 xã Sơn Hà Trường THCS Sơn Hà Công lập THCS 2024 2024 2024 2024 2029 2
158 xã Sơn Hà Trường PTDTNT THCS Sơn Hà Công lập THCS 2024 2024 2024 2024 2029 2
159 xã Sơn Hạ Trường Tiểu học Sơn Hạ Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2029 1
160 xã Sơn Hạ Trường Mầm non Sơn Thành Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2027 1
161 xã Sơn Hạ Trường THCS Sơn Hạ Công lập THCS 2027 2027 2027 2027 2027 1
162 xã Sơn Hạ Trường TH&THCS Sơn Thành Công lập TH-THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
163 xã Sơn Kỳ Trường Tiểu học Sơn Kỳ Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2027 2027 1
164 xã Sơn Tây Trường Mầm non Sơn Tây Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 1
165 xã Sơn Tây Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Tây Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2029 1
166 xã Sơn Tây Trường PTDTBT THCS Sơn Tây Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
167 xã Sơn Tây Trường PTDTNT THCS Sơn Tây Công lập THCS 2020 2020 2020 2020 2026 1
168 xã Sơn Tây Trường PTDTBT THCS Sơn Tây Công lập THCS 2027 2027 2027 2029 2029 1
169 xã Đông Trà Bồng Trường Mầm non Số 1 Đông Trà Bồng Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
170 xã Đông Trà Bồng Trường TH&THCS Đông Trà Bồng Công lập TH-THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
171 xã Đông Trà Bồng Trường Tiểu học Đông Trà Bồng Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2027 2027 2
172 xã Tây Trà Trường PTDTNT THCS Tây Trà Công lập THCS 2026 2026 2026 2026 2026 1
173 xã Trà Bồng Trường Mầm non 28/8 Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2027 1
174 xã Trà Bồng Trường Tiểu học và THCS Trà Xuân Công lập TH-THCS 2027 2027 2027 2027 2027 1
175 xã Trà Bồng Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
176 xã Trà Bồng Trường PTDTBT TH&THCS Trà Sơn Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
177 xã Trà Bồng Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy Công lập TH-THCS 2027 2027 2027 2027 2027 1
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178 đặc khu Lý Sơn Trường Mầm non Lý Sơn Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2029 1
179 đặc khu Lý Sơn Trường Tiểu học Lý Sơn Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2029 1
180 phường Đăk Bla Trường mầm non Đăk Bla Công lập Mầm non 2026 2027 2028 2028 2028 1
181 phường Đăk Cấm Trường Mầm non Đăk Cấm Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2029 1
182 phường Đăk Cấm Trường Tiểu học Quang Trung Công lập Tiểu học 2026 2026 2027 2030 2030 1
183 phường Đăk Cấm Trường Tiểu học Trần Phú Công lập Tiểu học 2026 2026 2026 2026 2029 1
184 phường Đăk Cấm Trường THCS Đăk Cấm Công lập THCS 2026 2028 2030 2030 2030 1
185 phường Kon Tum Trường Mầm non Hoa Phượng Công lập Mầm non 2026 2026 2026 2026 2027 1
186 phường Kon Tum Trường Mầm non Hoa Thạch Thảo Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2030 1
187 phường Kon Tum Trường Tiểu học Kon Tum Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2027 2028 1
188 phường Kon Tum Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2029 1
189 phường Kon Tum Trường Tiểu học Phan Đình Phùng Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2029 1
190 phường Kon Tum Trường Tiểu học Ngô Quyền Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2029 1
191 phường Kon Tum Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Công lập Tiểu học 2026 2026 2026 2026 2027 1
192 phường Kon Tum Trường THCS Kon Tum Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2029 1
193 xã Ia Chim Trường Tiểu học Kim Đồng Công lập Tiểu học 2026 2027 2026 2028 2029 1
194 xã Ia Chim Trường Tiểu học Ia Chim Công lập Tiểu học 2026 2027 2028 2028 2029 1
195 xã Ngọk Bay Trường Mầm non Vàng Anh Công lập Mầm non 2026 2027 2029 2027 2029 1
196 xã Ngọk Bay Trường Tiểu học Ngọk Bay Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2028 2028 1
197 xã Ngọk Bay Trường THCS Ngọk Bay Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
198 xã Ngọk Bay Trường Tiểu học và THCS Kroong Công lập TH-THCS 2027 2027 2028 2029 2030 1
199 xã Đăk Long Trường Tiểu học xã Đăk Long Công lập Tiểu học 2029 2028 2029 2029 2030 1
200 xã Đăk Môn Trường Mầm non xã Đăk Môn Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 1
201 xã Đăk Môn Trường Tiểu học xã Đăk Môn Công lập Tiểu học 2028 2028 2029 2029 2029 1
202 xã Đăk Môn Trường THCS xã Đăk Môn Công lập THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
203 xã Đăk Pék Trường THCS Đăk Glei Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2030 2
204 xã Xốp Trường Mầm non Tố Hữu Công lập Mầm non 2027 2028 2028 2029 2030 1
205 xã Xốp Trường Tiểu học và THCS Quang Trung Công lập TH-THCS 2027 2028 2027 2027 2029 1
206 xã Bờ Y Trường Mầm non Chơ Rao Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2029 2029 1
207 xã Bờ Y Trường Mầm non Bờ Y Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2030 2030 1
208 xã Bờ Y Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Công lập Tiểu học 2027 2027 2028 2029 2029 1
209 xã Bờ Y Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Công lập Tiểu học 2027 2027 2028 2029 2029 1
210 xã Bờ Y Trường THCS Bờ Y Công lập THCS 2027 2027 2028 2029 2029 1
211 xã Bờ Y Trường THCS Plei Kần Công lập THCS 2027 2027 2028 2030 2030 1
212 xã Dục Nông Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền Công lập THCS 2027 2028 2029 2030 2030 1
213 xã Dục Nông Trường Tiểu học và THCS Đăk Nông Công lập TH-THCS 2027 2028 2029 2030 2030 1
214 xã Sa Loong Trường Mầm non Sa Loong Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 2
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215 xã Sa Loong Trường TH-THCS Lý Tự Trọng Công lập TH-THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
216 xã Sa Loong Trường PTNT TH-THCS Sa Loong Công lập TH-THCS 2027 2028 2028 2029 2029 1
217 xã Đăk Tô Trường THCS 24 Tháng 4 Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
218 xã Đăk Tô Trường THCS Lương Thế Vinh Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 2
219 xã Đăk Tô Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
220 xã Đăk Tô Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 2
221 xã Đăk Tô Trường Tiểu học Kim Đồng Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2029 1
222 xã Đăk Tô Trường Mầm non Sao Mai Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 2
223 xã Đăk Tô Trường Mầm non Hoạ Mi Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 2
224 xã Kon Đào Trường Mầm Non Hoa Phượng Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
225 xã Kon Đào Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
226 xã Kon Đào Trường THCS Nguyễn Trãi Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
227 xã Ngọk Tụ Trường Mầm non Sao Mai Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
228 xã Ngọk Tụ Trường Tiểu học Kim Đồng Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
229 xã Ngọk Tụ Trường PTDTBT THCS Đinh Núp Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
230 xã Kon Plông Trường PTDTBT Tiểu học Kon Plông Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2027 2028 1
231 xã Kon Plông Trường PTDTBT Tiểu học Ngọk Tem Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2030 1
232 xã Kon Plông Trường PTDTBT THCS Ngọk Tem Công lập THCS 2024 2024 2024 2024 2029 1
233 xã Măng Bút Trường Mầm non Măng Bút Công lập Mầm non 2027 2028 2028 2029 2029 1
234 xã Măng Bút Trường PTDTBT Cấp 1,2 Măng Bút 1 Công lập TH-THCS 2027 2028 2028 2029 2029 1
235 xã Măng Bút Trường PTDTBT Cấp 1,2 Măng Bút 2 Công lập TH-THCS 2027 2028 2028 2029 2029 1
236 xã Măng Đen Trường Mầm Non Măng Đen Công lập Mầm non 2026 2026 2030 2028 2029 1
237 xã Măng Đen Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Đăk Long Công lập TH-THCS 2026 2026 2029 2027 2028 1
238 xã Măng Đen Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Măng

Cành
Công lập TH-THCS 2026 2026 2029 2027 2028 1

239 xã Măng Đen Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Đăk Tăng công lập TH-THCS 2026 2026 2030 2027 2028 1
240 xã Đăk Rve Trường Tiểu học và THCS Đăk Rve Công lập TH-THCS 2027 2027 2027 2027 2028 1
241 xã Kon Braih Trường Tiểu học Tân Lập Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
242 xã Kon Braih Trường THCS Đăk Ruồng Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
243 xã Đăk Hà Trường Mầm non Sơn Ca Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2029 2029 1
244 xã Đăk Hà Trường Mầm non Ánh Dương Công lập Mầm non 2026 2026 2026 2029 2030 1
245 xã Đăk Hà Trường Tiểu học Kim Đồng Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2029 1
246 xã Đăk Hà Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2030 1
247 xã Đăk Hà Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Công lập Tiểu học 2029 2029 2030 2030 2030 1
248 xã Đăk Hà Trường THCS Chu Văn An Công lập THCS 2025 2025 2025 2025 2027 2
249 xã Đăk Mar Trường mầm non Trạng Nguyên Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2029 2
250 xã Đăk Mar Trường Tiểu học và THCS Hùng Vương Công lập TH-THCS 2028 2028 2028 2029 2029 1
251 xã Đăk Pxi Trường Mầm non Hoa Hướng Dương Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2029 2029 1
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252 xã Đăk Ui Trường TH&THCS Đăk Ui Công lập TH-THCS 2027 2028 2027 2028 2028 1
253 xã Đăk Ui Trường Mầm non Đăk Ui Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2028 2028 1
254 xã Ngọk Réo Trường Tiểu học xã Ngọk Réo công lập Tiểu học 2027 2029 2029 2027 2029 1
255 xã Mô Rai Trường Mầm non xã Mô Rai Công lập Mầm non 2029 2029 2030 2030 2030 2
256 xã Rờ Kơi Trường PTNT TH&THCS xã Rờ Kơi Công lập TH-THCS 2027 2028 2029 2030 2030 1
257 xã Sa Bình Trường Mầm non Tuổi Thơ Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2030 1
258 xã Sa Bình Trường Mầm non Sa Bình Công lập Mầm non 2028 2029 2028 2029 2029 1
259 xã Sa Bình Trường Tiểu học Sa Bình Công lập Tiểu học 2028 2029 2029 2029 2030 1
260 xã Sa Bình Trường THCS Sa Bình Công lập THCS 2028 2029 2029 2029 2029 1
261 xã Sa Bình Trường THCS Phan Đình Phùng Công lập THCS 2028 2028 2028 2029 2029 1
262 xã Sa Thầy Trường THCS Nguyễn Tất Thành Công lập THCS 2027 2027 2027 2027 2028 2
263 xã Sa Thầy Trường Tiểu học và THCS Trần Phú Công lập TH-THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
264 xã Ya Ly Trường Mầm non Ya Ly Công lập Mầm non 2027 2028 2027 2028 2028 1
265 xã Ya Ly Trường Tiểu học Ya Ly Công lập Tiểu học 2027 2029 2029 2029 2029 1
266 xã Ya Ly Trường THCS Ya Ly Công lập THCS 2027 2027 2030 2027 2030 1
267 xã Đăk Sao Trường Mầm non Đăk Sao Công lập Mầm non 2026 2026 2027 2028 2028 1
268 xã Đăk Sao Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao Công lập TH-THCS 2027 2027 2027 2028 2029 1
269 xã Đăk Tờ Kan Trường Mầm non Sơn Ca Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 1
270 xã Măng Ri Trường Mầm non Măng Ri Công lập Mầm non 2027 2028 2028 2029 2029 1
271 xã Măng Ri Trường PTDTBT TH-THCS Ngọc Lây Công lập TH-THCS 2027 2028 2028 2028 2028 1
272 xã Măng Ri Trường PTDTBT TH-THCS Măng Ri Công lập TH-THCS 2027 2027 2027 2027 2028 1
273 xã Tu Mơ Rông Trường PTDTBT Tiểu học Tu Mơ Rông Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
274 xã Tu Mơ Rông Trường PTDTBT THCS Tu Mơ Rông Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
275 xã Ia Đal Trường Mầm non Măng Non Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 1
276 xã Ia Đal Trường TH&THCS Hùng Vương Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
II Trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường mầm non thực hành sư phạm Kon Tum Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 2
2 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường tiểu học Ngụy Như Kon Tum Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
3 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
4 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Bình Sơn Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1
5 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Trần Kỳ Phong Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 1
6 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1
7 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Ba Gia Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1
8 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Sơn Mỹ Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 1
9 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1

10 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa Công lập THPT 2028 2028 2028 2028 2028 1
11 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Nghĩa Hành Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1
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12 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Phạm Văn Đồng Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1
13 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Mộ Đức Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1
14 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Số 1 Đức Phổ Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1
15 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Số 2 Đức Phổ Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 1
16 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Trà Bồng Công lập THPT 2030 2030 2030 2030 2030 1
17 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Lê Quý Đôn Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 1

18 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THCS và THPT Phạm Kiệt Công lập THCS-
THPT

2029 2029 2029 2029 2029 1

19 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi Công lập THPT 2030 2030 2030 2030 2030 1
20 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Chuyên Lê Khiết Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 2
21 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Kon Tum Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 2
22 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Lê Lợi Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 1
23 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Công lập THPT 2028 2028 2028 2028 2028 1
24 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Duy Tân Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 1
25 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Trần Hưng Đạo Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1
26 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường PTDTNT THPT Kon Tum Công lập THPT 2030 2030 2030 2030 2030 2
27 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Công lập THPT 2030 2030 2030 2030 2030 1
28 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Công lập THPT 2030 2030 2030 2030 2030 2

29 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum Công lập THCS-
THPT

2030 2030 2030 2030 2030 2

Danh sách có 305 trường./.
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